
MẪU 1: Mẫu biên bản SH  lớp hàng tháng

	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
LỚP SINH VIÊN:…………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Nội, ngày………..tháng……….năm………

BIÊN BẢN SINH HOẠT 
Lớp sinh viên…………………..

I. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian:…………………………………………………………………………………
2.Địa điểm:………………………………………………………………………………….
II. Thành phần tham dự:
1. Tổng số sinh viên có mặt/tổng số sinh viên của lớp:……………………………………

2. Số sinh viên vắng mặt có lý do:…………………………………………………………
3. Số sinh viên vắng mặt không có lý do:…………………………………………………
III. Nội dung sinh hoạt:
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào hồi…………phút ngày………..tháng………..năm …………

Hà Nội, ngày………tháng………..năm………
	CỐ VẤN HỌC TẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
	THAY MẶT BAN CÁN SỰ LỚP
(Ký và ghi rõ họ tên)




MẪU 2: Mẫu báo cáo các hiện tượng phát sinh trong sinh viên


	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
LỚP SINH VIÊN:…………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỔNG HỢP THEO DÕI HIỆN TƯỢNG PHÁT SINH TRONG SINH VIÊN
Tháng:………………..

	TT
	Họ tên sinh viên
	Điện thoại
	Các hiện tượng
	Đề xuất giải pháp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	




Hà Nội, ngày………tháng………..năm………
	
	CỐ VẤN HỌC TẬP
 (Ký và ghi rõ họ tên)

























MẪU 3: Mẫu danh sách sinh viên gặp khó khăn cần giúp đỡ


	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
LỚP SINH VIÊN:…………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN GẶP KHÓ KHĂN CẦN GIÚP ĐỠ
Học kỳ:….           Năm học: ……………..

	TT
	Họ tên sinh viên
	Điện thoại
	Hoàn cảnh gia đình
	Đề xuất
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	




Hà Nội, ngày………tháng………..năm………
	
	CỐ VẤN HỌC TẬP
 (Ký và ghi rõ họ tên)


























MẪU 4: DS SV nội trú, ngoại trú

DANH SÁCH SINH VIÊN Ở NỘI, NGOẠI TRÚ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: .................................................

	TT
	Họ và tên
	Nơi ở
	Ghi chú

	
	
	Nội trú ( Ghi rõ phòng ở)
	Ngoại trú ( Ghi rõ địa chỉ nơi cư trú)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	CỐ VẤN HỌC TẬP
	LỚP TRƯỞNG
















MẪU 5: Giấy  Xác nhận SV ngoại trú

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN 
SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Công an Phường (xã, thị trấn) …………………………………………………………........... 
Quận (huyện, thị xã) ……………………………………………………………………….................
Tỉnh (thành phố) ………………………………………………………………………………............
Chứng nhận : Anh (Chị) ………………………………………………………………............
Là học sinh, sinh viên lớp ……………… Khoa ……………………………....................................
Trường…………………………………………………………………………………………………
Đã đăng ký tạm trú tại nhà Ông (bà)…………….........................................Số nhà ………….......
Đường phố (thôn, xóm) ………………………………………………………………………..........
Phường (xã, thị trấn) …………………………………………………………………………............
Từ ngày ………………………..đến ngày …………………………………………………............
Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên ……………………………………………………………..
đang tạm trú tại địa phương như sau:
1. Ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2. Những thành tích đóng góp cho địa phương:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3. Những khuyết điểm, vi phạm:…………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
	
	..…………., ngày ……tháng ……. năm 20….
Trưởng công an phường (xã, thị trấn)
(Ký tên và đóng dấu)







MẪU 6: Phiếu đánh giá KQRL
                                                                             
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
	Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Học kỳ 1  Năm học 2022- 2023
Họ và tên:		Ngày sinh:	
Mã số sinh viên……………………….……..  Lớp………………………………………
	Nội dung đánh giá
	Thang
điểm
	SV
tự đánh giá
	TT lớp đánh giá
	GVCN
đánh giá 

	1. Ý thức tham gia học tập
	20
	
	
	

	- Ý thức và thái độ trong học tập ( nghỉ học không lý do 1 buổi giảm 1 điểm, bỏ giờ học từ 1 đến 2 tiết, đi muộn 3 buổi giảm 1 điểm, nghỉ học có lý do từ 5 buổi trở lên mỗi buổi giảm 1 điểm)
	0  5
	
	
	

	- Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học
	0  3
	
	
	

	- Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi Olympic sinh viên:
 Đạt giải nhất: 4 đ; Đạt giải nhì: 3 đ; Đạt giải ba: 2 đ;
 Đạt giải  khuyến kích/có tham gia: 1 đ
	0  4
	
	
	

	-Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập (có ĐTBCTL học kỳ sau lớn hơn học kỳ trước đó; đối với sinh viên năn thứ nhất, học kỳ I không có điểm dưới 2,5))
	0  3
	
	
	

	- Kết quả học tập: Loại Xuất sắc: 5 đ; Loại Giỏi: 4 đ; Loại Khá: 3 đ; Loại Trung bình: 1 đ; Loại  yếu, kém: 0 đ
	0  5
	
	
	

	 Vi phạm quy chế thi:
    + Đình chỉ, cảnh cáo: toàn bộ mục 1 được 0đ
    + Khiển trách: trừ 50% số điểm mục 1
	
	
	
	

	2. Ý thức và chấp hành nội quy, quy chế, quy định 
	25
	
	
	

	-Tham gia đầy đủ các buổi học tập ngoại khoá, các buổi họp của lớp, khoá (vắng 1 buổi trừ 2 điểm )
	0  6
	
	
	

	-Chấp hành nghiêm túc sự phân công, công tác của lớp, giáo viên chủ nhiệm, khoa, Học viện. Tôn trọng lễ phép với thầy cô giáo và cán bộ viên chức Học viện cũng như đối với chính quyền và nhân dân địa phương nơi ở trọ
	0 3
	
	
	

	-Đóng học phí, lệ phí và các khoản quyên góp đầy đủ, đúng thời gian quy định (vi phạm không được điểm)
	0 6
	
	
	

	-Bảo vệ và giữ gìn tài sản của trường và của nhân dân nơi ở trọ, thực hiện tiết kiệm điện, nước.
	0  2
	
	
	

	-Chấp hành tốt nội quy học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Tốt 5đ, khá 3đ, có chấp hành 1đ
	0  5
	
	
	

	-Tham gia đầy đủ và tích cực các buổi lao lao động, vệ sinh môi 
trường do Học viện và địa phương huy động
	0  3
	
	
	

	3. Ý thức và kết quả tham gia hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội
	20
	
	
	

	- Tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động chính trị - xã hội, các phong trào thi đua do nhà trường, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương nơi cư trú phát động (bỏ 1 buổi trừ 2 điểm)
	0  10
	
	
	

	- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm và các tệ nạn XH; phát hiện và báo cáo kịp thời những hành vi có liên quan đến ma tuý và các tệ nạn XH khác
	0  5
	
	
	

	Có tác phong lối sống giản dị, lành mạnh, quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng
	0  5
	
	
	

	4. Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng
	25
	
	
	

	- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
	0  5
	
	
	

	-Tham gia tích cực công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chấp hành nghiêm túc Luật An toàn giao thông trong nhà trường cũng như nơi cư trú
	0  7
	
	
	

	- Có mối quan hệ tốt trong trường, lớp, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ sự đoàn kết trong trường, lớp, bản thân có tác dụng tốt đối với tập thể
	0  7
	
	
	

	- Có tinh thần và hành vi cưu mang giúp đỡ ban bè, người gặp khó khăn được tập thể lớp công nhận
	0  6
	
	
	

	5. Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, chức khác trong trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện
	10
	
	
	

	-Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của người học được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác 
	0  3
	
	
	

	- Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác 
	0  2
	
	
	

	- Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và Học viện (tích cực hoạt động trong các câu lạc bộ, Ban tự quản, đội xung kích, đội văn nghệ, thể thao... của lớp, khoa, Học viện)
	0  3
	
	
	

	 -Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện
	0  2
	
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	
	

	Xếp loại
	
	
	
	


* Ghi chú: Điểm tối đa cho mỗi mục, nội dung cũng như điểm tổng cộng không vượt quá khung điểm quy định. Các mục ký và ghi rõ họ tên.
	
· Điểm kết luận trong cuộc họp của tập thể lớp:..............................Điểm
· Xếp loại rèn luyện:.................................................................................
                                                                                Hà Nội, ngày.......................tháng................năm 20..
			
	CỐ VẤN HỌC TẬP
	TM. BAN CÁN SỰ 
LỚP TRƯỞNG

	TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
	SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ






MẪU 7: Tổng hợp KQRL

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

	Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...........tháng......... năm 2023 



TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Khoa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….
Học kỳ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..
	TT
	Họ
	Tên
	Điểm đánh giá
	Xếp loại rèn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	ND1
	ND2
	ND3
	ND4
	ND5
	Tổng
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng hợp
	- Xuất sắc (90-100 điểm): .....................
	Sinh viên (......... %)

	- Tốt (80-89 điểm): ...............................
	Sinh viên (......... %)

	- Khá (70-79 điểm):..............................
	Sinh viên (......... %)

	- Trung bình khá (60-69 điểm):.............
	Sinh viên (......... %)

	- Trung bình (50-59 điểm):....................
	Sinh viên (.........  %)

	- Yếu (30-49 điểm):...............................
	Sinh viên (.........  %)

	- Kém (dưới 30 điểm):...........................
	Sinh viên (.........  %)

	
	


Ghi chú: Sinh viên của lớp được xếp theo thứ tự trong danh sách do phòng Giáo vụ quy định.

	Khoa đào tạo
	Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Lớp trưởng




